
UBND TỈNH KHÁNH HÒA

BAN QUẢN LÝ DỰ ÁN

PHÁT TRIỂN TỈNH KHÁNH HÒA

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

PHỤ LỤC IB

VỀ SỐ LƯỢNG CÁC ĐƠN VỊ SỰ NGHIỆP CÔNG LẬP CỦA ĐỊA PHƯƠNG

(Đính kèm theo Công văn số:           /BQL-TCHC ngày       tháng 11 năm 2023 của Ban QLDA Phát triển tỉnh Khánh Hòa)
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SỞ, BAN, NGÀNH

Năm 2015 Năm 2023

Ghi

chú

Tổng

số đơn

vị sự

nghiệp

công

lập

Chia ra Tổng

số đơn

vị sự

nghiệp

công

lập

Chia ra

ĐVSN tự

bảo đảm chi

thường

xuyên và

chi đầu tư

ĐVSN tự

bảo đảm

chi

thường

xuyên

ĐVSN tự

bảo đảm

một phần

chi thường

xuyên

ĐVSN do Nhà

nước bảo đảm

toàn bộ chi

thường xuyên

ĐVSN tự

bảo đảm

chi thường

xuyên và

chi đầu tư

ĐVSN tự

bảo đảm

chi

thường

xuyên

ĐVSN tự

bảo đảm

một phần

chi thường

xuyên

ĐVSN do

Nhà nước bảo

đảm toàn bộ

chi thường

xuyên

VII Sự nghiệp khác

1
Ban QLDA Phát triển 

tỉnh Khánh Hòa
01 0 01 0 0 01 0 01 0 0



UBND TỈNH KHÁNH HÒA

BAN QUẢN LÝ DỰ ÁN

PHÁT TRIỂN TỈNH KHÁNH HÒA

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

PHỤ LỤC IIIB

VỀ SỐ LƯỢNG CÁC ĐƠN VỊ SỰ NGHIỆP CÔNG LẬP ĐẢM BẢO CHI THƯỜNG XUYÊN VÀ ĐƠN VỊ SỰ NGHIỆP

CÔNG LẬP ĐẢM BẢO CHI THƯỜNG XUYÊN VÀ CHI ĐẦU TƯ CỦA ĐỊA PHƯƠNG 

(Đính kèm theo Công văn số:          /BQL-TCHC ngày      tháng 11 năm 2023 của Ban QLDA Phát triển tỉnh Khánh Hòa)
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Năm 2015 Năm 2023

Ghi

chú

Tổng

số

lượng

người

làm

việc

năm

2015

Số lượng người làm việc tại

các đơn vị sự nghiệp đảm

bảo toàn bộ chi thường

xuyên và chi đầu tư

Số lượng người làm việc tại

các đơn vị sự nghiệp đảm

bảo toàn bộ chi thường

xuyên

Tổng

số

lượng

người

làm

việc

năm

2022

Số lượng người làm việc tại

các đơn vị sự nghiệp đảm

bảo toàn bộ chi thường

xuyên và chi đầu tư

Số lượng người làm việc tại

các đơn vị sự nghiệp đảm

bảo toàn bộ chi thường

xuyên

Tổng

Chia ra

Tổng

Chia ra

Tổng

Chia ra

Tổng

Chia ra

Số

lượng

người

làm việc

HĐLĐ

theo NĐ

68/2000/

NĐ-CP

Số

lượng

người

làm việc

HĐLĐ

theo NĐ

68/2000/

NĐ-CP

Số

lượng

người

làm việc

HĐLĐ

theo NĐ

68/2000/

NĐ-CP

Số lượng

người

làm việc

HĐLĐ

theo NĐ

68/2000/

NĐ-CP

V Sự nghiệp khác

1
Ban QLDA Phát triển

tỉnh Khánh Hòa
27 0 0 0 27 23 4 55 0 0 0 52 48 04
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